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	QUY TRÌNH:
THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ



A.  MỤC ĐÍCH: 
- Quy định thống nhất thủ tục, trình tự thực hiện việc thanh lý tài sản nhà nước tại đơn vị sử dụng.

- Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ đã bị hư hỏng không còn dùng được để giảm tải số lượng tài sản, công cụ dụng cụ đang quản lý.

B.  PHẠM VI:    
- Áp dụng cho tất cả các loại tài sản bao gồm: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các loại tài sản hư hỏng, hết thời gian sử dụng.
- Công cụ dụng cụ các loại hư hỏng, hết thời gian sử dụng.
C.  TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN: 
· Quyết định 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/08/06 của Thủ tướng chính phủ  về ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;

· Quyết định 260/2006/QĐ-TTG ngày 14/11/06 của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi bổ sung. Quyết định 147/199/QĐ-TTG ngày 05/07/1999 Thủ tướng chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

· Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của chính phủ viề phân cấp, quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

· Thông tư số 35/2007.TT-BTC ngày 10/04/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/06;

· Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH 12 ngày 03/06/08 của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam;
· Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
D. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT: 

- CQCQ: Cơ quan chủ quản
- P.TCKT: Phòng Tài chính Kế toán
- P. KHVT: Phòng Kế hoạch Vật tư
- P. TCNS: Phòng Tổ chức Nhân sự
- ĐVSD: Đơn vị sử dụng là phòng, khoa, trung tâm
- TSCD: Tài sản cố định là một tài sản phải thỏa mãn 2 điều kiện: có nguyên giá từ 10.000.000đ trở lên và có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên (theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC)

- CCDC: Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCD.    

  
E. LƯU ĐỒ: 
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 Căn cứ nhu cầu thanh lý TSCD, CCDC bị hư hỏng, không sử dụng được của các đơn vị.
     
 Các đơn vị gửi danh sách và phiếu báo hỏng, mất các TSCD, CCDC đề nghị thanh lý cho P. TCKT.
 P. TCKT tiếp nhận, kiểm tra danh sách đề nghị thanh lý của các đơn vị, nếu có sai sót thì P. TCKT sẽ phản hồi lại với đơn vị đề nghị.

 P. TCKT tổng hợp danh sách, lập kế hoạch thanh lý. Kế hoạch thanh lý phải nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác thanh lý TSCD, CCDC, thành phần BTL, BĐGLTS, tiến độ thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể của các ban, các đơn vị trong quá trình thanh lý.

Trình Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt.
BTL tiến hành phân loại TSCD, CCDC.

Đối với CCDC: BTL chuyển hồ sơ cho P. KHVT để tiến hành thanh lý theo quy định.
Đối với TSCD: BTL lập danh sách các TSCD thanh lý gửi BĐGLTS xem xét.

BĐGLTS tiến hành kiểm tra, đánh giá lại giá trị của các TSCD dựa vào giá trị trên sổ sách, thời gian sử dụng và tình trạng thực tế của TSCD.
BĐGLTS gửi kết quả xác định giá trị còn lại thực tế của TSCD đề nghị thanh lý cho P.TCKT.

 P. TCKT căn cứ vào kết quả đánh giá lại TSCD làm công văn đề nghị thanh lý trình Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt.

P. TCKT gửi công văn đề nghị đính kèm danh sách TSCD đề nghị được thanh lý cho CQCQ.
CQCQ cử cán bộ xuống kiểm tra, xem xét hiện trạng TSCD, sau đó CQCQ sẽ gửi công văn trả lời đối với danh sách TSCD đề nghị được thanh lý.
P. TCKT tiếp nhận công văn trả lời đối với danh sách đề nghị được thanh lý của CQCQ.
P. TCKT, P. KHVT tiến hành thanh lý TSCD, CCDC theo quy định. 

P. TCKT căn cứ vào hồ sơ, chứng từ thanh lý ghi giảm giá trị TSCD, CCDC trên phần mềm quản lý, sổ theo dõi TSCD, CCDC tại nơi sử dụng. (Mẫu: KTT 6.3.0B-C51-HD).

 P. TCKT lưu hồ sơ.

G. DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG:
-  Kế hoạch thanh lý TSCD - CCDC
-  Phiếu đề nghị thanh lý TSCD – CCDC

-  Giấy báo hỏng, mất TSCD, CCDC

 

-  Biên bản đánh giá lại TSCĐ

-  Công văn đề nghị thanh lý 


-  Danh sách CCDC đề nghị thanh lý


-  Danh sách TSCD đề nghị thanh lý

 


-  Biên bản thanh lý TSCĐ. 
H. LƯU HỒ SƠ: 

	STT
	Tên biểu mẫu
	Mã hóa
	Thời gian lưu
	Nơi lưu

	1
	Kế hoạch thanh lý TSCD, CCDC
	
	Dài hạn
	P. TCKT

	2
	Phiếu đề nghị thanh lý TSCD – CCDC
	
	Dài hạn
	P. TCKT

	3
	Phiếu đề nghị thanh lý TSCD – CCDC
	
	Dài hạn
	P. TCKT

	4
	Biên bản đánh giá lại TSCĐ
	
	Dài hạn
	P. TCKT

	5
	Công văn đề nghị thanh lý
	
	Dài hạn
	P. TCKT

	6
	Danh sách CCDC đề nghị thanh lý
	
	Dài hạn
	P. TCKT

	7
	Danh sách TSCD đề nghị thanh lý
	
	Dài hạn
	P. TCKT

	8
	Biên bản thanh lý TSCĐ
	
	Dài hạn
	P. TCKT
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